
BẢNG ĐIỂM TẠM THỜI

STT SBD HỌ TÊN LỚP TRƯỜNG ĐIỂM Vị thứ Giải
 Điểm 

thưởng 

1 0001 Lê Gia Bảo 6/1 Chu Văn An 2 0,00

2 0002 Nguyễn Khánh Trân Châu 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 7,25 0,00

3 0003 Ngô Hoàng Bảo Châu 6/1 Phan Bội Châu 5 0,00

4 0004 Đặng Công Chiến 6/1 Huỳnh Thị Lựu 2 0,00

5 0005 Lê Quang Chương 6/1 Phan Bội Châu 3,75 0,00

6 0006 Nguyễn Xuân Đông 6/5 Nguyễn Duy Hiệu 4,5 0,00

7 0007 Lê Duy Duẩn 6/1 Kim Đồng 8 0,00

8 0008 Đặng Hồng Bảo Giang 6/2 Lý thường Kiệt 4 0,00

9 0009 Bùi Thanh Hải 6/2 Nguyễn Du 2 0,00

10 0010 Hồ Quang Hiển 6/5 Nguyễn Duy Hiệu 5 0,00

11 0011 Trịnh Minh Hoàng 6/1 Chu Văn An 0,625 0,00

12 0012 Nguyễn Bảo Huân 6/1 Lý thường Kiệt 2,25 0,00

13 0013 Đinh Gia Hưng 6/1 Phan Bội Châu 4,75 0,00

14 0014 Hồ Nguyên Huy 6/3 Trần Quốc Toản 0,5 0,00

15 0015 Nguyễn Quốc Huy 6/1 Huỳnh Thị Lựu 2 0,00

16 0016 Nguyễn Đinh Minh Huy 6/1 Huỳnh Thị Lựu 0,5 0,00

17 0017 Nguyễn Đình Nguyên Khang 6/1 Kim Đồng 6 0,00

18 0018 Đinh Thế Khang 6/1 Chu Văn An 3,125 0,00

19 0019 Nguyễn Anh Khoa 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,375 0,00

20 0020 Huỳnh Vũ Anh Khoa 6/1 Huỳnh Thị Lựu 5,65 0,00

21 0021 Trương Nguyễn Minh Khoa 6/1 Huỳnh Thị Lựu 2 0,00

22 0022 Phạm Trần Gia Kiên 6/3 Nguyễn Du 1 0,00

23 0023 Vũ Nguyễn Tuấn Kiệt 6/1 Kim Đồng 2 0,00

24 0024 Nguyễn Tuấn Kiệt 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2,5 0,00

25 0025 Trần Ngọc Khải Minh 6/1 Kim Đồng 9,75 0,00

26 0026 Nguyễn Quang Minh 6/5 Nguyễn Duy Hiệu 3,25 0,00

27 0027 Doãn Bá Gia Minh 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2,75 0,00

28 0028 Nguyễn Trọng Nghĩa 6/1 Kim Đồng 13 0,00

29 0029 Nguyễn Hoàng Nguyên 6/3 Trần Quốc Toản 2 0,00

30 0030 Trang Viết Khôi Nguyên 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,5 0,00

31 0031 Nguyễn Văn Minh Nhật 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 7,75 0,00

32 0032 Lê Minh Nhật 6/1 Phan Bội Châu 3 0,00

33 0033 Lê Huy Phát 6/1 Kim Đồng 0,5 0,00

34 0034 Lê Nguyễn Trường Phúc 6/2 Nguyễn Du 0,75 0,00

35 0035 Nguyễn Đức Phước 6/1 Kim Đồng 14,25 0,00

36 0036 Đặng Nhật Quang 6/1 Kim Đồng 7,25 0,00

37 0037 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,75 0,00

38 0038 Nguyễn Lê Anh Thơ 6/2 Trần Quốc Toản 2 0,00

39 0039 Nguyễn Anh Thư 6/1 Chu Văn An 2,75 0,00

40 0040 Trương Thị Thanh Trâm 6/5 Nguyễn Duy Hiệu 7,5 0,00

41 0041 Trần Minh Trí 6/3 Nguyễn Du 4 0,00

42 0042 Phan Nguyên Tuấn 6/1 Kim Đồng 6,5 0,00

43 0043 Huỳnh Thanh Tuấn 6/1 Phan Bội Châu 5,875 0,00

44 0044 Từ Huy Tùng 6/2 Kim Đồng 6 0,00

45 0045 Lê Thanh Vinh 6/1 Chu Văn An 2,5 0,00

46 0046 Lê Nguyễn Khánh Vy 6/5 Nguyễn Duy Hiệu 2 0,00

47 0047 Lê Khôi Vỹ 6/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2,75 0,00
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